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Bài Thứ 24 – Dạng Thức Biến Thể Thứ 3 (phần 4) 

Chúng ta đã xem qua hầu như phần lớn dạng thức biến thể thứ 3 : các danh từ với mệnh đề 
mang tính phụ âm, nhưng chúng ta còn phải nghiên cứu các danh từ với chủ đề thuộc nguyên 
âm. Anh chị đừng lo lắng : thật ra không có sự khác biệt căn bản với tất cả các dạng thức biến 
thể và chúng ta hầu như đã đến phần cuối của học phần này! 
 

Dạng thức biến thể - mệnh đề thuộc nguyên âm : πόλις, βασιλεύς, ἰχθύς 

Các danh từ thuộc thể loại πόλις, -εως 

Các thể từ thuộc về thể loại này với tất cả ở giống cái được sử dụng rất nhiều trong Tân Ước... 

 Các thể từ với mệnh đề thuộc nguyên âm với ε/ι giống nhau ở tất cả các trường 
hợp ngữ cảnh, 

 Dấu các thể từ này được lùi lại tối đa : πόλεων 

  
ἡ πόλις, -εως 

thành phố 

[dc] ἡ   πόλις αἱ   πόλεις 

[hc]  πόλι  πόλεις 

[đc] τὴν   πόλιν τὰς πόλεις 

[tc] τῆς   πόλεως τῶν πόλεων 

[tgc] τῇ   πόλει ταῖς πόλεσιν 

  

Hô cách còn làm anh chị ngạc 

nhiên không ? Không sao vì 

hô cách không bao giờ được 

sử dụng trong Tân Ước... 

 ĐẶC TÍNH :  

 Đối cách số ít có một vĩ tố của từ với ν thay vì α thông thường. 
 Thuộc cách số ít có một vĩ tố của từ kéo dài ra với ως. 
 Các vĩ tố của từ với ει sẽ không làm chúng ta ngạc nhiên vì mệnh đề kết thúc bởi 

một nguyên âm [cf. các động từ chập lạo] 
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Các danh từ thuộc thể loại βασιλεύς, έως 

 

Tất cả các thể từ thuộc thể loại này đều ở giống đực nhưng không nhiều lắm trong Tân Ước 
nhưng lại rất thường xuất hiện. 

 Các thể từ này có một mệnh đề thuộc nguyên âm với -ευ 
 Dấu của các thể từ này luôn luôn có vị trí trên âm tiết chứa đựng ε. 

  
ὁ βασιλεύς, έως 

vị vua (hoàng đế)  

[dc] ὁ   βασιλεύς οἱ   βασιλεῖς 

[hc]  βασιλεῦ  βασιλεῖς 

[đc] τὸν   βασιλέα τοὺς βασιλεῖς 

[tc] τοῦ   βασιλέως τῶν βασιλέων 

[tgc] τῷ   βασιλεῖ τοῖς βασιλεῦσιν 

 

 

 

Nhắc lại : điều chính yếu là anh chị nhận dạng được các từ cho công việc phiên dịch, và 

chắc chắn anh chị sẽ không có khó khăn nhận dạng một số từ thông dụng. Anh chị đừng 

quá bận tâm khi gặp một dạng thức biến thể hơi khác biệt... 
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Các danh từ mang mệnh đề với –υ 

 

Nguyên âm mang chủ tố (thématique) là υ, đặc biệt là một nguyên âm rất ổn định với thể 
thức biến thể có “quy tắc ổn định” : 
 

  
ἡ ἰχθύς, -ύως 

con cá 

[dc] ὁ   ἰχθύς οἱ   ἰχθύες 

[hc]  ἰχθύ  ἰχθύες 

[đc] τὸν   ἰχθύν τοὺς ἰχθῦς 

[tc] τοῦ   ἰχθύος τῶν ἰχθύων 

[tgc] τῷ   ἰχθύϊ τοῖς ἰχθύσιν 

 

Mẹo để giúp anh chị : nguyên âm mang chủ tố không có ở số nhiều trong Tân Ước... 

 

Từ vựng  

ἡ ἀνάστασις, 
εως 

sự phục sinh - sự sống 
lại 

ὁ ἀρχιερεύς, 
έως 

Thầy tế lễ thượng 
phẩm 

ἡ ἄφεσις, εως 
sự giải cứu, phóng 
thích, sự tha thứ  

ὁ βασιλεύς, έως vị vua (hoàng đế)  

ἡ δύναμις, 
εως 

quyền năng, thế lực 
ὁ γραμματεύς, 
έως 

thầy thông giáo ; 
giáo sư luật 

ἡ θλῖψις, εως 
sự  hoạn nạn ; tuyệt 
vọng, đại nạn 

ὁ ἱερεύς, έως thầy tế lễ  

ἡ κρίσις, εως sự phán xét  ὁ ἰχθύς, ύος con cá  
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ἡ πίστις, εως đức tin, niềm tin Βηθσαϊδά Bết-sai-đa  

ἡ πόλις, -εως thành phố    


